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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 01/12/2024 (Chủ Nhật)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.6 19:21 22:30
3.6 00:16 03:30
0.7 07:36 11:15
3.7 14:46 18:00
2.7 19:57 23:00
3.7 00:42 04:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Nghị WAN HAI 295 10.5 175 20,918 P/s3 - CL4 00:00 // 0330 A1-A3

2 P.Tuấn SAWASDEE DENEB 9.7 172 18,072 P/s3 - CL2 00:00 // 0300 A2-A5

3 P.Thùy - Đảo MAERSK JIANGYIN 9 222 28,007 P/s3 - CL6 07:00 // 1000 A5-A9

4 K.Toàn SITC LIDE 9.8 172 18,848 P/s3 - CL7 08:00 // 1130 A1-A2

5 Duyệt GREEN WAVE 9.3 173 17,954 P/s3 - CL C 08:00 // A2-A5

6 V.Hải ZHONG GU BEI HAI 6.8 172 18,490 H25 - TCHP 12:30 // SR 01-12

7 N.Hoàng AN HAI 10.5 200 26,681 P/s3 - CL3 13:00 // A5-A6

8 V.Dũng GREEN CLARITY 9.9 172 17,993 P/s3 - CL1 14:30 // 1630 A5-08

9 Vinh SKY TIARA 8 138 9,940 P/s3 - CL7 17:30 // 1730 A2-08

10 V.Tùng HANSA FRESENBURG 10.6 176 18,296 P/s3 - CL4 15:30 // 1830 A3-A6

11 P.Thành -
V.Hoàng ARICA BRIDGE           9.4 200 27,094 P/s3 - CL5 16:00 Cano DL A2-A9

12 Th.Hùng DONGJIN CONFIDENT 9.5 172 18,340 P/s3 - CL C 00:30

13 Chương XIN MING ZHOU 98 9.8 172 18,460 P/s3 - CL C 00:00 ĐX A1-A3


